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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
	Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô  
Trình độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô  


Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TRONG THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG Ô TÔ
Mã học phần: CADS330531
2. Tên Tiếng Anh: COMPUTING APPLICATIONS FOR AUTOMOBILE DESIGN AND SIMULATION
3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 4 tín chỉ tự học) 
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Nguyễn Mạnh Cường
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Huỳnh Thịnh, GVC.ThS. Trần Đình Quý, ThS. Dương Tuấn Tùng, ThS. Thái Huy Phát
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
học phần tiên quyết: Không
học phần trước: Hình họa- Vẽ kỹ thuật; Lý thuyết ô tô, Thiết kế ô tô
6. Mô tả học phần:
Môn học Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô là môn học chuyên ngành tự chọn nhằm giới thiệu cho sinh viên phương pháp mô hình hóa, mô phỏng và khả năng ứng dụng các phần mềm máy tính để giải các bài toán kỹ thuật liên quan đến động lực học, điều khiển và thiết kế ô tô. 

Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và khả năng ứng dụng một số phần mềm ứng dụng như Catia, CaRsim,... để thiết kế và mô phỏng các chi tiết thuộc hệ thống gầm ô tô. Đây là học phần tích hợp giúp người học có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế và mô phỏng trong lĩnh vực chuyên môn ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả 

(Sau khi học xong học phần này, người học có thể:)
	ELO(s)

/PI(s)
	TĐNL

	CLO1
	Giải thích được các khái niệm liên quan đến mô hình hóa và mô phỏng ô tô; 

Trình bày được lợi ích và các lĩnh vực ứng dụng của CAE trong công nghiệp ô tô
	PI 3.2

PI 3.9


	3

3

	CLO2
	Xây dựng được mô hình toán học ô tô theo các phương thẳng đứng, ngang, dọc

Ứng dụng máy tính để mô hình hóa và mô phỏng ô tô

Phân tích, giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học, điều khiển và ổn định ô tô bằng phương pháp mô phỏng 
	PI 1.2

PI 2.1

PI 1.4
	4

4

4

	CLO3
	Có khả năng làm việc nhóm để thảo luận, giải quyết và báo cáo các vấn đề liên quan đến mô phỏng và thiết kế ô tô.

Báo cáo các vấn đề trong lĩnh vực thiết kế và mô phỏng ô tô bằng văn bản kỹ thuật và bài thuyết trình

Sử dụng các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
	PI 1.5
PI 2.3

PI 2.4
	4

4

3

	CLO4
	Nghiên cứu, đề xuất phương án cải tiến thiết kế ô tô
	PI 2.3
	4

	CLO5
	Phân tích và đánh giá thiết kế của ô tô bằng phương pháp mô phỏng
	PI 3.4
	4


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: 
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra môn học
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1
	Chương 1: Khái quát về mô phỏng và thiết kế ô tô
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung:
1.1 Khái niệm cơ bản về mô phỏng và thiết kế ô tô
1.2 Các khái niệm động lực học ô tô
1.3 Phương pháp số giải mô hình toán học ô tô
	CLO 1
	3
	Thuyết trình, thảo luận
	Bài kiểm tra trên lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Ôn tập kiến thức về động lực học ô tô
	CLO 1
	3
	Đặt câu hỏi
	Vấn đáp

	2
	Chương 2: Mô hình hóa và mô phỏng động lực học ô tô
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung:
	CLO 2
	4
	Thuyết trình,
	Bài kiểm tra trên lớp

	
	2.1 Giới thiệu mô hình hóa các cụm bộ phận trên ô tô

2.2 Mô hình một vết và động lực học ô tô theo phương ngang

2.3 Mô hình ¼ xe và động lực học ô tô theo phương thẳng đứng

2.4 Động lực học theo phương dọc của ô tô
	CLO 2
	4
	thảo luận
	

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Phương pháp số và tường minh giải mô hình toán
	CLO 1
	3
	Đặt câu hỏi
	Vấn đáp

	3
	Chương 3. Ứng dụng Matlab mô phỏng động lực học ô tô
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD:
3.1 Giới thiệu về Matlab
3.2 Ứng dụng Maltab mô phỏng mô hình ô tô
theo phương thẳng đứng và phương ngang
	CLO 2
	3
	Diễn trình, thảo luận
	Viết, thực hành, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Xây dựng đồ thị cân bằng lực kéo và công suất bằng Matlab

Mô phỏng mô hình ô tô theo phương ngang và thẳng đứng với các thông số ô tô và đầu vào khác nhau
	CLO 3

CLO 2
	3

4
	Đặt vấn đề, giao bài tập
	Thực hành, viết, vấn đáp

	4
	Chương 3: Ứng dụng Matlab mô phỏng động lực học ô tô (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
3.3  Ứng dụng Maltab mô phỏng mô hình ô tô theo phương dọc và giới thiệu Matlab GUIDE
	CLO 4
	4
	Diễn trình, thảo luận
	Viết, thực hành, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Viết chương trình mô phỏng động lực học theo phương dọc của một ô tô với các giả thiết cho trước
Xây dựng chương trình với giao diện GUI mô phỏng ô tô trong Maltab
	CLO 3 CLO 4
	4

4
	Đặt vấn đề, giao bài tập
	Thực hành, viết, vấn đáp

	5
	Chương 4: Ứng dụng Simulink mô phỏng động lực học ô tô
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1 Giới thiệu về Simulink trong Matlab
4.2 Ứng dụng Simulink mô phỏng mô hình
ô tô theo phương thẳng đứng và phương ngang
	CLO 2
	4
	Diễn trình, thảo luận
	Viết, thực hành, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Bài tập ứng dụng cơ bản Simulink
	CLO 2 CLO 3
	4

4
	Đặt vấn đề, giao bài tập
	Thực hành, viết,
vấn đáp

	
	Kết hợp Matlab và Simulink để mô phỏng mô hình ô tô theo phương thẳng đứng và phương ngang
	
	
	
	

	6
	Chương 4: Ứng dụng Simulink mô phỏng động lực học ô tô (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
4.3 Giới thiệu các ứng dụng mô phỏng ô tô trong Simulink

4.4 Mô phỏng ô tô bằng Simscape Driveline
	CLO 2
	4
	Diễn trình, thảo luận
	Viết, thực hành, vấn đáp
Bài kiểm tra trên lớp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Mô phỏng động lực học chuyển động ô tô bằng Simscape Driveline. So sánh kết quả với mô phỏng trước đó bằng Matlab.
	CLO 3 CLO 4
	3

4
	Đặt vấn đề, giao bài tập
	Kết quả thực hiện, viết, giải quyết vấn đề

	7
	Chương 4: Ứng dụng Simulink mô phỏng động lực học ô tô (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
4.5 Mô phỏng ô tô bằng Powertrain Blockset
4.6 Giới thiệu ứng dụng ADVISOR mô phỏng hệ thống truyền lực xe hybrid và xe điện
	CLO 2
	4
	Diễn trình, thảo luận
	Kết quả thực hiện, viết, giải quyết
vấn đề

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Tìm kiếm thông số hệ thống truyền lực của một ô tô thực tế, phân tích tính năng động lực học bằng phương pháp mô phỏng sử dụng Powertrain Blockset
	CLO 3 CLO 4
	3

4
	Đặt vấn đề, giao bài tập
	Kết quả thực hiện, viết, giải quyết vấn đề

	8
	Chương 5: Ứng dụng phần mềm CarSim và ADAM Car trongmô phỏng ô tô
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
5.1 Giới thiệu phần mềm CarSim
5.2 Ứng dụng CarSim mô phỏng động lực học ô tô
	  CLO 2 CLO 3
	3

4
	Diễn trình, thảo luận
	Viết, thực hành, vấn đáp, giải quyết
vấn đề

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Mô phỏng động lực học chuyển động ô tô bằng CarSim. So sánh kết quả với mô phỏng trước đó bằng Matlab và Simscape Driveline.
	CLO 2 CLO 3
	3

4
	Đặt vấn đề, giao bài tập
	Kết quả thực hiện, viết,
giải quyết vấn đề

	9
	Chương 5: Ứng dụng phần mềm CarSim và ADAM Car trong tính toán, mô phỏng ô tô (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
5.2 Ứng dụng CarSim mô phỏng động lực học ô tô (tiếp theo)
	CLO 3
	4
	Diễn trình, thảo luận
	Viết, thực hành, vấn đáp, giải
quyết vấn đề

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Lựa chọn đề tài bài tập lớn, thực hiện đề tài theo nhóm
	CLO 3 CLO 4
	3

4
	Đặt vấn đề, giao đề tài
	Viết, thực hành, vấn đáp, giải quyết
vấn đề

	10
	Chương 5: Ứng dụng phần mềm CarSim và ADAM Car trong tính toán, mô phỏng ô tô (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
5.3 Ứng dụng ADAM Car mô phỏng ô tô
	CLO 2
	4
	Diễn trình, thảo luận
	Viết, thực hành, vấn đáp, giải quyết
vấn đề

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
Lựa chọn đề tài bài tập lớn, thực hiện đề tài theo nhóm
	CLO 3 CLO 4
	3

4
	Đặt vấn đề, giao đề tài
	Viết, thực hành, vấn đáp, giải quyết
vấn đề

	11
	Chương 6: Ứng dụng ANSYS FLUENT trong thiết kế, Mô phỏng ô tô
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
6.1 Giới thiệu phần mềm ANSYS
6.2 Ứng dụng ANSYS giải bài toán cơ học tĩnh
	CLO 1
	3
	Diễn trình, thảo luận
	Viết, thực hành, vấn đáp

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Ứng dụng ANSYS giải bài toán dầm và khung giàn.
	CLO 3 CLO 2
	3

4
	Đặt vấn đề, giao đề tài
	Viết, thực

	
	Xây dựng bản vẽ khung gầm một ô tô trong phần mềm CAD.
	
	
	
	hành, vấn đáp

	12
	Chương 6: Ứng dụng ANSYS FLUENT trong thiết kế, Mô phỏng ô tô (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
6.4 Ứng dụng ANSYS mô phỏng khung gầm xe ô tô
	CLO 3 CLO 4
	4

4
	Diễn trình, thảo luận
	Kết quả thực hiện, viết, giải quyết vấn đề

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Ứng dụng ANSYS mô phỏng khung gầm xe ô tô trong điều kiện tải trọng tĩnh
	CLO 4
CLO 5
	4

4
	Đặt vấn đề, giao đề tài
	Kết quả thực hiện, viết, giải quyết
vấn đề

	13
	Chương 6 Ứng dụng ANSYS FLUENT trong thiết kế, Mô phỏng ô tô (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)
Nội dung GD lý thuyết:
6.5 Ứng dụng ANSYS mô phỏng khung gầm xe ô tô
	CLO 3 CLO 4
	4

4
	Diễn trình, thảo luận
	Kết quả thực hiện, viết, giải quyết vấn đề

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
Ứng dụng ANSYS mô phỏng khung gầm xe ô tô trong một điều kiện chuyển động. Phân tích các kết quả ứng suất, biến dạng và phá hủy.
	CLO 4

CLO 5
	4

4
	Đặt vấn đề, giao đề tài
	Kết quả thực hiện, viết, giải
quyết vấn đề

	14
	Chương 6: Ứng dụng ANSYS FLUENT trong thiết kế, Mô phỏng ô tô (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)
Nội dung GD lý thuyết:
6.6 Ứng dụng ANSYS phân tích cơ cấu động
	CLO 4
	4
	Diễn trình, thảo luận
	Kết quả thực hiện, viết, giải quyết vấn đề

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4) Ứng dụng ANSYS, phân tích một số cơ cấu truyền lực trên ô tô
	CLO 5
	4
	Diễn trình, thảo luận
	Kết quả thực hiện, viết, giải quyết vấn đề

	15
	Chương 6: Ứng dụng ANSYS FLUENT trong thiết kế, Mô phỏng ô tô (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)
Nội dung GD lý thuyết:
6.6 Ứng dụng ANSYS phân tích khí động học ô tô
	CLO 4
	4
	Diễn trình, thảo luận
	Kết quả thực hiện, viết, giải quyết vấn đề

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Ứng dụng ANSYS phân tích ảnh hưởng của hình dáng một ô tô thực đến đặc tính chuyển động. Giải thích chức năng của các chi tiết khí động học trên ô tô.
	CLO 5
	4
	Diễn trình, thảo luận
	Kết quả thực hiện, viết, giải quyết vấn đề


9. Phương pháp giảng dạy:
Tích hợp: lý thuyết và thực hành trên máy tính về ứng dụng phần mềm
10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra đánh giá
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	30%

	BT 1
	Mô phỏng điều khiển và êm dịu của ô tô bằng Matlab/ Simulink
	Tuần 6
	CLO1
CLO2 CLO2 CLO3
	3
4
4
4
	Thực hành, viết, vấn đáp
	Phiếu đánh giá
	10

	BT 2
	Tìm kiếm thông số hệ thống truyền lực của một ô tô thực tế, phân tích tính năng động lực học bằng phương pháp mô phỏng sử dụng Powertrain Blockset
	Tuần 8
	CLO2
CLO2 CLO3 CLO3
	4
4
4
3
	Kết quả thực hiện, viết, giải quyết vấn đề
	Phiếu đánh giá
	10

	BT 3
	Ứng dụng ANSYS, phân tích một cơ cấu truyền lực, truyền động trên ô tô
	Tuần 14
	CLO1 CLO2 CLO2 CLO3 CLO3 CLO4
	3
4
4
4
3
4
	Thực hành, viết, vấn đáp
	Phiếu đánh giá
	10

	Bài tập lớn
	20%

	BL 1
	Làm việc theo nhóm, ứng dụng phần mềm CarSim hoặc ADAM Car để mô phỏng ô tô theo 1 trong các chủ đề được cho
	Tuần 10
	CLO2 CLO2 CLO3
CLO4 CLO4
	4
4
4
4

4
	Viết, thực hành, vấn đáp, giải quyết vấn đề
	Phiếu đánh giá
	20

	Tiểu luận cuối kỳ (Project)
	50%

	Proj.
	Lựa chọn một xe thực tế, tìm kiếm thông số và mô phỏng hoạt động của xe trong quá trình chuyển động thẳng, sử dụng các phần mềm đã học: Matlab/Simulink, Simscape Driveline, CarSim/Adams Car và ANSYS. Giải thích, phân tích và so sánh kết quả thu được.
	Tuần 4
– 15
	CLO1 CLO2 CLO2 CLO2 CLO3 CLO3 CLO4 CLO4
	4
4
4
4
4
3
4

4
	Kết quả thực hiện, viết, giải quyết vấn đề
	Phiếu đánh giá
	50


	CĐR
môn học
	Hình thức kiểm tra

	
	BT1
	BT2
	BT3
	BL1
	Proj.

	CLO1
	X
	
	X
	
	X

	CLO2
	X
	
	
	
	X

	CLO 2
	X
	X
	X
	X
	X

	CLO 2
	
	X
	X
	X
	X

	CLO 3
	
	
	
	X
	

	CLO 3
	X
	X
	X
	
	X

	CLO 3
	
	X
	X
	
	X

	CLO 4
	
	
	
	X
	X

	CLO 4
	
	
	X
	X
	X


11. Tài liệu học tập
· Giáo trình chính: 
[1] Rajesh Rajamani, Vehicle Dynamics and Control, Springer, 2012.

[2] MathWorks, MATLAB Documentation

[3] ANSYS, ANSYS Documentation

· Tài liệu tham khảo: 
[1] Kai Velten, Mathematical Modeling and Simulation, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2009.

[2] Nguyễn Hoài Sơn, Nguyễn Quận, Trang Tấn Triển, Lâm Phát Thuận, Phương pháp tính ứng dụng với Matlab, NXB. ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2018.

[3] Stephen J. Chapman, MATLAB Programming for Engineers, Cengage Learning, 2016

[4] Ngô Văn Hiện, Mô phỏng động lực học trên ô tô bằng các phần mềm máy tính, ĐATN ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM, 2014

[5] Đỗ Thành Trung, Giáo trình ANSYS - phân tích ứng suất và biến dạng, NXB. ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2013.

[6] Phạm Sơn Minh, Đỗ Thành Trung, Giáo trình ANSYS - Phân tích cơ cấu động, NXB. ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2017.

12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:

Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 

14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:  
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:  
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
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